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Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Đơn vị: K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Hệ thống thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1605204  Hồ Nguyên Chương  15/05/98  DI1695A1    2.42  155  Trung bình  Hệ thống thông tin     
 2  B1605205  Hồ Thị Hồng Diệp  08/06/98  DI1695A1  N  2.57  155  Khá  Hệ thống thông tin     
 3  B1605318  Cao Thị Thúy Vi  11/03/98  DI1695A2  N  2.59  162  Khá  Hệ thống thông tin     
 4  B1704648  Đỗ Lam Trường  14/11/99  DI1795A1    3.30  159  Giỏi  Hệ thống thông tin     

 Ngành học: Kỹ thuật phần mềm ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605363  Trần Quốc Tấn  08/11/98  DI1696A1    2.84  155  Khá  Kỹ thuật phần mềm     
 2  B1605373  Bùi Trọng Trí  06/08/98  DI1696A1    2.66  155  Khá  Kỹ thuật phần mềm     
 3  B1704720  Sử Khánh Duy  04/07/99  DI1796A1    3.02  162  Khá  Kỹ thuật phần mềm     
 4  B1704735  Nguyễn Quốc Hưng  01/01/98  DI1796A1    3.22  155  Giỏi  Kỹ thuật phần mềm     

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1507351  Nguyễn Thanh Bình  12/06/97  DI15V7A3    2.80  155  Khá  Công nghệ thông tin     
 2  B1606802  Võ Thị Như Huỳnh  17/07/98  DI16V7A1  N  2.19  155  Trung bình  Công nghệ thông tin     
 3  B1606816  Văng Duy Linh  08/08/98  DI16V7A1    2.95  155  Khá  Công nghệ thông tin     
 4  B1606980  Võ Thanh Hiền  01/01/96  DI16V7A3    3.19  159  Khá  Công nghệ thông tin     
 5  B1609954  Kim Trọng Nguyễn  24/04/98  DI16V7A1    2.85  157  Khá  Công nghệ thông tin     
 6  B1706486  Châu Thị Vi La  09/07/00  DI17V7A5  N  2.37  155  Trung bình  Công nghệ thông tin     
 7  B1706550  Lê Thanh Tùng  15/09/99  DI17V7A1    2.28  158  Trung bình  Công nghệ thông tin     

 Ngành học: Truyền thông và mạng máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1709288  Đặng Hoàng Linh  01/10/98  DI17Y9A1    2.48  157  Trung bình  Truyền thông và mạng máy tính     
 2  B1709377  Huỳnh Thanh Trung  13/06/99  DI17Y9A2    2.52  157  Khá  Truyền thông và mạng máy tính     

 Ngành học: Khoa học máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509861  Nguyễn Trung Hiếu  11/05/97  DI15Z6A1    2.78  159  Khá  Khoa học máy tính     
 2  B1709549  Tăng Nghiệp Minh  20/09/99  DI17Z6A1    2.55  163  Khá  Khoa học máy tính     

Tổng số danh sách: 19 sinh viên
    Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


